
STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

1 CN HA DONG MAI HONG HANH 011****169 366***484
554786XXXXXX20

55
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

2
PGD VAN NINH/CN 

KHANH HOA

NGO NHAT 

PHUONG
010****671 364***318

554786XXXXXX47

81
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

3 CN HA DONG NGO THANH HOA 010****297 366***627
554786XXXXXX62

96
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

4
PGD PHO YEN/CN 

THAI NGUYEN

NGUYEN THI 

TRANG
011****131 364***330

554786XXXXXX90

33
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

5
PGD AN DONG/CN 

PHU NHUAN

NGUYEN THI HOA 

VIEN
011****260 364***861

554786XXXXXX35

11
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

6 CN KIEN GIANG HUYNH THI DIEM 010****663 366***364
554786XXXXXX90

71
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

7 CN KHANH HOA
NGUYEN MINH 

HUY
011****655 364***354

554786XXXXXX05

40
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "MỞ THẺ CHI TIÊU - 

HOÀN TIỀN CỰC PHIÊU"
(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard FCB đợt 02 từ ngày 06/11 - 05/12/2024)



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

8 CN HA TINH
NGUYEN THI 

THUONG
010****891 364***622

554786XXXXXX06

16
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

9
PGD VAN CAO/CN 

HAI PHONG

NGUYEN THI 

NHUNG
010****402 366***544

554786XXXXXX19

25
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

10 CN HA NAM LE THUY DUONG 011****998 364***344
554786XXXXXX47

53
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

11 CN SON LA
DO THI MINH 

NGOC
013****455 366***247

554786XXXXXX61

69
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

12

PGD PHUOC 

LONG/CN BINH 

PHUOC

LE THI HANG 012****997 364***600
554786XXXXXX89

33
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

13

PGD 

TRIEUVIETVUONG

/CN DONG DO

VU NGOC ANH 011****663 366***671
554786XXXXXX71

97
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

14 CN HO CHI MINH
VO THI NGOC 

XUAN
010****534 364***996

554786XXXXXX30

29
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

15 CN CAN THO KHUU VAN MINH 011****154 366***375
554786XXXXXX72

18
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

16
PGD DUC HOA/CN 

LONG AN

NGUYEN THI HOA 

MAI
013****417 366***300

554786XXXXXX85

51
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

17

PGD QUANG 

TRUONG/CN 

QUANG NINH

TRAN HAI LONG 011****763 366***004
554786XXXXXX59

37
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

18 CN THANG LONG TRAN THI KHUE 010****775 364***093
554786XXXXXX73

44
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

19

PGD XUYEN 

MOC/CN VUNG 

TAU

DANG THI MAI 

TRINH
011****482 364***604

554786XXXXXX86

42
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

20
TRUNG TAM KINH 

DOANH
TA PHUONG ANH 011****494 364***582

554786XXXXXX86

92
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

21
PGD UONG BI/CN 

QUANG NINH
VU HUNG CUONG 011****641 366***534

554786XXXXXX32

09
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

22
PGD PHO YEN/CN 

THAI NGUYEN

NGUYEN THI 

PHUONG THAO
012****274 364***329

554786XXXXXX32

15
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

23

PGD SONG 

CAM/CN HAI 

PHONG

PHAM HUY 

HOANG
013****536 366***890

554786XXXXXX45

68
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

24

PGD 

LUONGNGOCQUY

EN/THAINGUYEN

BUI HOANG 

TUNG
011****156 366***374

554786XXXXXX50

04
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

25 CN HA TINH
LE THI HONG 

NGOC
011****874 364***841

554786XXXXXX09

42
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

26 CN KHANH HOA MAI TUYET DAN 011****522 364***310
554786XXXXXX23

02
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

27 CN BINH THUAN
NGUYEN CHIEU 

LINH
011****817 366***229

554786XXXXXX51

58
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

28
TRUNG TAM KINH 

DOANH

TRINH THI THUY 

LAN
010****230 364***167

554786XXXXXX66

06
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

29 CN BINH THUAN
TRAN THI THANH 

HOA
013****647 366***400

554786XXXXXX37

40
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

30 CN QUANG NGAI
NGUYEN THI 

THUY VAN
010****420 364***724

554786XXXXXX66

81
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

31

PGD NGO 

QUYEN/CN HAI 

PHONG

BUI VIET DUC 013****704 366***377
554786XXXXXX10

90
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

32

PGD LAC LONG 

QUAN/CN 

THANGLONG

NGUYEN THI 

NGOC TRAM
011****423 364***689

554786XXXXXX11

25
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

33 CN DONG THAP
NGUYEN TUAN 

HOANG
011****930 366***090

554786XXXXXX53

54
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

34 CN KHANH HOA
NGUYEN QUOC 

QUAN
012****752 366***342

554786XXXXXX67

10
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

35 CN KHANH HOA
VO THI HUYEN 

TRAN
010****498 364***279

554786XXXXXX95

18
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

36
PGD KIEN AN/CN 

HAI PHONG

NGUYEN THI 

TUYET MAI
328****108 364***756

554786XXXXXX11

88
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

37 CN SAI GON BUI VAN KHA 011****860 366***632
554786XXXXXX25

78
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

38
PGD HO GUOM/CN 

THANG LONG

NGUYEN THI 

THANH HUONG
010****282 364***510

554786XXXXXX68

21
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

39
PGD VUONG THUA 

VU/CN BA DINH

TRAN QUOC 

HOAN
012****809 364***656

554786XXXXXX39

87
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

40 CN THAI NGUYEN NGO HA NUONG 010****763 364***290
554786XXXXXX54

68
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

41
PGD CAM TAY/CN 

QUANG NINH

DOAN VAN 

QUANG
013****310 366***575

554786XXXXXX69

65
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

42 CN BA DINH
NGUYEN DUC 

VINH
307****724 364***149

554786XXXXXX13

98
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

43
PGD PHO YEN/CN 

THAI NGUYEN
TRAN VAN DUNG 011****422 366***186

554786XXXXXX55

75
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

44
PGD BEN CAT/CN 

BINH DUONG
THAI DAC TU 013****603 366***644

554786XXXXXX83

15
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

45

PGD HOA 

KHANH/CN DA 

NANG

VO HOANG THIEN 

NHAN
011****032 364***068

554786XXXXXX98

35
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

46 CN HA TINH DANG VIET HUNG 011****066 364***869
554786XXXXXX00

26
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

47
PGD PHU BAI/CN 

HUE

NGUYEN THI MY 

DUNG
011****938 366***513

554786XXXXXX14

08
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

48 CN BA DINH
DO MINH 

PHUONG
012****157 364***537

554786XXXXXX14

29
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

49
PGD RACH SOI/CN 

KIEN GIANG

NGUYEN THANH 

THUY
013****469 366***152

554786XXXXXX27

83
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

50

PGD 

TRIEUVIETVUONG

/CN DONG DO

TRAN AI LINH 011****878 366***672
554786XXXXXX27

93
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

51
PGD RACH SOI/CN 

KIEN GIANG

NGUYEN VAN 

DUNG
012****980 366***611

554786XXXXXX27

94
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

52
PGD UONG BI/CN 

QUANG NINH

DANG DINH 

TUAN
013****621 366***602

554786XXXXXX56

78
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

53
PGD PHUC YEN/CN 

VINH PHUC
HA VAN TIEN 013****562 366***477

554786XXXXXX65

16
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

54
PGD HOANG QUOC 

VIET/CN HA NOI

NGUYEN THI 

NGOC
010****114 366***230

554786XXXXXX79

22
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

55 CN SON LA
PHAM VU TRUNG 

HIEU
013****820 366***658

554786XXXXXX21

43
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

56 CN SON LA
NGUYEN THANH 

LONG
013****111 366***177

554786XXXXXX69

29
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

57 CN BINH THUAN TRAN QUOC VIET 011****842 366***093
554786XXXXXX66

22
500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ:

Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc website: www.shb.com.vn


